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1. ĐỌC VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
[bookmark: _GoBack]TÌNH MẸ
	Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với bao công việc. Về đến nhà mẹ phải lo việc nội trợ trong gia đình. Nhìn mẹ vất vả mà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
	Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớ lần tôi bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi. Lúc ấy, tôi thầm trách ông trời sao nỡ đối xử với mẹ tôi như vậy, mẹ đã vất vả quanh năm giờ đây lại phải lo lắng cho tôi nữa, tôi e mẹ sẽ kiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ở nơi tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi. 
                                                                                          (Nguyễn Thị Dung)
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. Người mẹ trong bài làm nghề gì ? ( 0,5 điểm - M1)
	A. Nông dân
	B. Công nhân

	C. Ở nhà nội trợ
	D. Bác sĩ


Câu 2. Tìm những chi tiết trong bài tả hình dáng người mẹ ( 0,5 điểm - M1)
	A. A. Dáng hao gầy, bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.

	B. B. B. Dáng hao gầy, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay nhỏ bé.

	C. C. C. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay chai gầy.

	D. D. D. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay nhỏ bé.


Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. ( 0,5 điểm - M1)
	Bạn nhỏ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với bao công việc. 
	

	Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy đi chợ rồi vội vã đi làm. 
	

	Mỗi lần bạn nhỏ đi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn khiến bạn như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. 
	


Câu 4: Câu văn nào cho biết hình ảnh người mẹ đã in đậm trong tâm trí của tác giả ? ( 0,5 điểm - M1) 
	A. Tôi còn nhớ có lần bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi.

	B. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi.

	C. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng.

	D. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ.
Câu 5: Bạn nhỏ đã miêu tả như thế nào về trái tim của người mẹ ?
( 0,5 điểm - M2) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Câu 6: Em có suy nghĩ gì về hình ảnh của người mẹ trong bài đọc?  
(0,5 điểm - M2)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 7: Qua hình ảnh người mẹ ở trong bài, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm đối với mẹ của mình? ( 0,5 điểm - M3)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8: Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào? ( 0,5 điểm - M1)
“ Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với bao công việc.”
A. Bằng cách lặp từ ngữ		Bằng từ ngữ thay thế		Bằng từ ngữ nối	Bằng cả ba cách trên
Câu 9: Trong các câu dưới đây câu nào là câu ghép? Xác định các vế câu trong câu ghép em vừa tìm. (0,5 điểm)
  A. Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm.
   B. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia.
C. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia.
Câu 10. Đặt một câu ghép nói về tình cảm của em dành cho mẹ của mình. 
( 0,5 điểm - M3)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……
Phần II: Viết (5 điểm)
Chọn một trong hai đề văn sau: 
Đề 1: Viết bài văn tả lại một người thân của em.
 Đề 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khóa của trường hoặc lớp em.
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